
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 24, Ngõ 46, Phố Quan Nhân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

25/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ GIA DỤNG NAM PHÁT

0110008629

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Trừ đấu giá hàng hóa

4610

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649(Chính)

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

4659

9. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

10. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

11. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

12. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ GIA DỤNG 
NAM PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM PHAT ELECTRICAL EQUIPMENT 
AND HOUSEHOLD SUPPLIES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NAM PHAT EEHS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0945201082
Email: namphateehs@gmail.com 

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN HÀ

Việt 
Nam

Xóm Hội 2, Xã 
Quang Trung, Huyện 
Vụ Bản, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

500.000.000 25,000 163155470

2 LÊ 
TRƯỜNG 
GIANG

Việt 
Nam

Căn 2608 Toà nhà 
CT03(A3), Khu đô thị 
Vinhomes Gardenia, 
đường Hàm Nghi, 
Phường Cầu Diễn, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 25,000 036082001745

13. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

14. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

15. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

16. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

17. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

18. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

19. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Trừ: Đấu giá bán lẻ qua internet

4791

21. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

22. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

23. Sửa chữa thiết bị điện 3314

24. Xây dựng công trình đường sắt 4211

25. Lắp đặt hệ thống điện 4321

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3ĐỖ NGỌC 
QUANG

Việt 
Nam

Căn 3915 Toà nhà 
CT03(A3), Khu đô thị 
Vinhomes Gardenia, 
đường Hàm Nghi, 
Phường Cầu Diễn, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 25,000 036083030280

4ĐỖ NHƯ 
PHƯƠNG 
THẢO 

Việt 
Nam

Căn 12A06 Toà nhà 
CT01 (A1), Khu đô 
thị Vinhomes 
Gardenia, đường Hàm 
Nghi, Phường Cầu 
Diễn, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

500.000.000 25,000 052181000168

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036082001745
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn 2608 Toà nhà CT03(A3), Khu đô thị Vinhomes Gardenia, 
đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn 2608 Toà nhà CT03(A3), Khu đô thị Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ TRƯỜNG GIANG Nam

20/10/1982 Kinh Việt Nam

06/01/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và dữ liệu quốc 
gia về dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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